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1. Thông tin chung về học phần:
-Tên học phần: Tiếng Việt: Thống kê trong khoa học xã hội 

(Tên tiếng Anh: Statistics in Social sciences) 
- Mã số học phần: XHTKXH.027
- Số tín chỉ: 02
   Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó: lý thuyết:30, thực hành:0)
- Ngành học: Địa lý học 
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức cơ bản về thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội, biến số và các loại thang đo, các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết, mối quan hệ tương quan giữa các biến số trong thống kê suy diễn.
+ Về kỹ năng

Kỹ năng vận dụng kiến thức về thống kê trong khoa học xã hội để thực hiện các phương pháp, trình bày dữ liệu thống kê, tính toán các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả, thực hiện các phương pháp kiểm định giải thuyết, kiểm định mối quan hệ tương quan giữa các biến số.
+ Về thái độ

Hình thành thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận các kiến thức và phát triển kỹ năng về ứng dụng thống kê vào nghiên cứu để phục vụ cho công việc chuyên môn.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Trình bày được biến số và các loại thang đo trong khoa học xã hội

	CĐR2
	Trình bày được các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả bao gồm các đại lượng đo lường xu hướng tập trung và các đại lượng đo lường độ phân tán.

	CĐR3
	Trình bày được các loại kiểm định trong thống kê suy diễn bao gồm kiểm định chi - bình phương, kiểm định t - test và phân tích phương sai.

	
	Về kỹ năng

	CĐR4
	Xây dựng và xử lý được số liệu trong bảng hỏi điều tra phỏng vấn  về nghiên cứu khoa học xã hội

	CĐR5
	Tính toán được các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả bao gồm các đại lượng đo lường xu hướng tập trung và các đại lượng đo lường độ phân tán.

	CĐR6
	Tính toán được các loại kiểm định trong thống kê suy diễn bao gồm kiểm định chi - bình phương, kiểm định t - test và phân tích phương sai.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR7
	Tham gia tích cực giờ giảng và các bài tập nhằm tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn


5. Mô tả học phần:
Học phần Thống kê trong khoa học xã hội giới thiệu những kiến thức cơ bản về thống kê trong khoa học xã hội, biến số và các loại thang đo, các đại lượng đo lường xu hướng tập trung và các đại lượng đo lường độ phân tán trong thống kê mô tả, các phương pháp kiểm định giả thuyết, mối quan hệ tương quan giữa các biến số trong thống kê suy diễn. 

6. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1. Khái quát về thống kê trong khoa học xã hội
1.1. Vị trí và mục tiêu nghiên cứu
1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.3. Một số khái niệm căn bản

1.4. Phân loại thống kê 
1.5. Biến số và các loại thang đo

1.6. Bài tập vận dụng
Chương 2. Thống kê mô tả
2.1. Mục tiêu
2.2. Các hình thức trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê
2.3. Các đại lượng đo lường xu hướng tập trung
2.4. Các đại lượng đo lường độ phân tán

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 3. Thống kê suy diễn
3.1. Phân tích hai biến – bảng chéo
3.2. Kiểm định Chi bình phương (Chi – Square)
3.3. Kiểm định T – test

3.4. Phân tích phương sai – Kiểm định Anova
3.5. Đo lường mức độ mối quan hệ giữa hai biến

3.6. Bài tập vận dụng

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	Khái quát về thống kê trong khoa học xã hội
	6
	4
	2
	
	
	

	2
	Thống kê mô tả
	12
	8
	4
	
	
	

	3
	Thống kê suy diễn
	12
	9
	3
	
	
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Bài tập:

- Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn dựa trên biến số và các loại thang đo trong nghiên cứu về khoa học xã hội.
- Tính toán các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả bao gồm các đại lượng đo lường xu hướng tập trung và các đại lượng đo lường độ phân tán dựa trên dữ liệu cụ thể.
- Tính toán các loại kiểm định trong thống kê suy diễn bao gồm kiểm định chi - bình phương, kiểm định t - test và phân tích phương sai dựa trên dữ liệu cụ thể.

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	1
	x
	
	
	x
	
	
	x

	2
	
	x
	
	x
	x
	
	x

	3
	
	
	x
	x
	
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, làm mẫu, vấn đáp…
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Để hoàn thành học phần Thống kê trong khoa học xã hội, sinh viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục. 
- Sinh viên làm các bài tập thực hành, thảo luận, báo cáo kết quả đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do giảng viên yêu cầu. 
- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 
10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Lê Thị Thu Hiền (2018), Bài giảng Thống kê trong khoa học xã hội. Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình.

10.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Xuân Kiều (2004), Giáo trình xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Văn Hộ (2005), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
[3]. Đỗ Anh Tài (2008), Giáo trình phân tích số liệu thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

[4]. Bộ môn Thống kê – Tin học (2004), Thống kê II phân tích số liệu định lượng, Trường đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
[5] Võ Thị Kim Sa (2002), Thống kê ứng dụng trong khoa học xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Chuẩn bị bài 
- Tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	10%

	2
	Bài tập
- Nội dung 1: Tính toán các đại lượng đo lường trong thống kê mô tả bao gồm các đại lượng đo lường xu hướng tập trung và các đại lượng đo lường độ phân tán dựa trên dữ liệu cụ thể.
- Nội dung 2: Tính toán các loại kiểm định trong thống kê suy diễn bao gồm kiểm định chi - bình phương, kiểm định t - test và phân tích phương sai dựa trên dữ liệu cụ thể.
	Tự luận
	30%

	3
	Thi kết thúc học phần (hoặc tiểu luận,...)
	Trắc nghiệm
	60%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	Quan sát, điểm danh
	
	
	
	
	
	
	x

	Tự luận
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	Trắc nghiệm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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